	SỞ GD - ĐT QUẢNG NAM

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ


	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

Năm học 2012-2013

Môn: LỊCH SỬ - Lớp: 12

Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)


Câu 1. (5 điểm)
Những nét chính về cuộc hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc và vai trò của Người đối với việc chuẩn bị về chính trị tư tưởng và tổ chức cho việc thành chính đảng của giai cấp vô sản ở Việt Nam? Theo anh (chị ) công lao to lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc đối với dân tộc Việt Nam là gì ?

Câu 2. (3 điểm)
Trình bày sự ra đời và hoạt động của Xô viết Nghệ - Tĩnh.
Câu 3. (2điểm)
Nêu ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của phong trào dân chủ 1936 – 1939.
-  HẾT -
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HƯỚNG  DẪN ĐÁP ÁN CHẤM:
Câu 1 (5 điểm):

Những nét chính về cuộc hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc và vai trò của Người đối với việc chuẩn bị về chính trị tư tưởng và tổ chức cho việc thành chính đảng của giai cấp vô sản ở Việt Nam? Theo anh (chị ) công lao to lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc đối với dân tộc Việt Nam là gì ?

ĐÁP ÁN  

*Hành trình cứu nước: (1 điểm)
 Ngày 5/6/1911,từ cảng Nhà Rồng (Sài Gòn) Nguyễn Tất Thành lấy tên là Nguyễn Văn Ba,làm phụ bếp cho tàu vận tải của Pháp bắt đầu hành trình cứu nước đến cảng Mác xây –Pháp (7/1911). Từ năm 1911-1917, Người đi qua nhiều nước của châu Âu, châu Phi,châu Mĩ, ...làm nhiều nghề ....

* Chuẩn bị tư tưởng ,chính trị ...(3 điểm)
- Cuối 1917, Nguyễn Tất Thành trở lại Pháp. 1919, gia nhập Đảng XH Pháp (0,25đ)
- Tháng 6/1919, Tại Hội nghị Vecxai, Người thay mặt những người Việt Nam yêu nước tại Pháp gửi “Bản yêu sách 8 điểm”của nhân dân An Nam đòi các quyền tự do, dân chủ, bình đẳng cho các dân tộc.ký tên Nguyễn Ái Quốc (0.25đ)
- Tháng 7/1920, Người đọc bản “Sơ thảo lần I Luận cương về vấn đề dân tộc và  thuộc địa” của Lênin, từ đó người quyết tâm đi theo con đường của CM tháng Mười Nga.(0.5đ)
- Tháng 12/1920, tại Đại hội Đảng Xã hội Pháp lần thư XVIII, Người đã bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế Cộng sản, tham gia sáng lập ra Đảng Cộng sản Pháp.và trở thành người cộng sản Việt Nam đầu tiên.(0,5đ)
- Năm 1921, cùng với một số người khác sáng lập Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa ở Pari, tuyên truyền, tập hợp lực lượng chống CNĐQ.(0.25đ)
- Người tham gia sáng lập báo Người cùng khổ, viết bài cho báo Nhân đạo, đặc biệt biên soạn cuốn Bản án chế độ thực dân Pháp. (0.5đ)
- Tháng 6/1923, Nguyễn Ái Quốc đi Liên Xô dự Hội Nghị Quốc tế Nông dân (10/1923) , Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ V (1924) và làm việc trong thư tín quốc tế...(0.5đ)
- Ngày 11/11/1924, Người về Quảng Châu (Trung Quốc) trực tiếp tuyên truyền lý luận, xây dựng tổ chức CMGPDT Việt Nam.(0.25đ)
*Công lao to lớn của Nguyễn Ái Quốc: (1 điểm) 
Tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc VN - con đường cách mạng vô sản.Chuẩn bị về tư tưởng ,chính trị ,tổ chức cho việc thành lập chính đảng của giai cấp vô sản ở VN....dẫn đến thành lập Đảng Cộng sản VN 1930, làm cách mạng tháng Tám 1945 thành công....
Câu 2  (3 điểm):

Trình bày sự ra đời và hoạt động của Xô viết Nghệ - Tĩnh.

* Sự ra đời của Xô viết (1đ):
- Ở Nghệ An và Hà Tĩnh, phong trào phát triển mạnh mẽ nhất, quyết liệt nhất. Hệ thống chính quyền của địch bị tê liệt, tan rã ở nhiều thôn, xã. Các Xô viết được thành lập.(0.25đ)
- Tháng 9/ 1930, Xô viết ra đời ở Nghệ An.(0.25đ)
- Cuối năm 1930 - đầu năm 1931 Xô viết ra đời ở Hà Tĩnh.(0.25đ)
- Các Xô viết thực hiện quyền làm chủ của quần chúng, điều hành mọi mặt đời sống xã hội..(0.25đ)

* Hoạt động của Xô viết Nghệ - Tĩnh(2đ):

- Chính trị: (0.5đ)

- Kinh tế: (0.5đ)

- Văn hóa-Xã hội:  (0.5đ)

- Kết luận:  (0.5đ)

Câu 3 (2điểm):

Nêu ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của phong trào dân chủ 1936 – 1939.
*Ý nghĩa lịch sử của phong trào dân chủ 1936 – 1939(1đ)

- Là phong trào quần chúng rộng rãi....(0.25đ)
- Buộc chính quyền thực dân phải nhượng bộ một số yêu sách....(0.25đ)

- Đảng ta ngày càng trưởng thành, tích lũy được nhiều kinh nghiệm..(0.25đ) 
-Quần chúng được giác ngộ về chính trị, trở thành lực lượng chính trị hùng hậu cho cách mạng.(0.25đ)
*Bài học kinh nghiệm của phong trào dân chủ 1936 – 1939(1đ)

- Xây dựng mặt trận dân tộc thống nhất
- Tổ chức lãnh đạo quần chúng đấu tranh công khai, hợp pháp
- Là cuộc tập dượt, chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám sau này

 (Lưu ý nêu HS trình bày được 2 ý thì cho điểm tối đa)









